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មិត្តរបស់សិក្ខា កាមបណ្ត ុះបណ្តា លជំនាញ

JITCOの技能実習生・研修生母国語相談
技能実習生・研修生の皆さんの悩みや疑問に、母国語で相談に応じています。
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 FILIPINO
★★Sa mga lahat ng Filipino na teknikal intern trainees. Kami po ay 
bukas para sa libreng konsultasyon ukol sa mga suliranin o katanungan 
sa inyong kasalukuyang pinaglilingkuran ★★
Libreng tawag: 0120-022332 Fax: 03-4306-1114
Tuwin Huwebes: 11:00 a.m.～7:00 p.m.
Address: Igarashi BLDG, 2-11-5 Shibaura, Minato-ku, Tokyo. 108-0023
Japan International Training Cooperation Organization ( JITCO) 
Consultancy Division, Training Facilitation Department

 BAHASA INDONESIA
★★ Ruang Konsultasi Berbahasa Indonesia, untuk Peserta Pemagangan 
dan Peserta Pelatihan yang ada masalah/pertanyaan,dll. ★★
Tel : 0120-022332 Fax : (03) 4306-1114
Tiap Selasa : 11.00~19.00
Tiap Sabtu : 11.00~19.00
Alamat : Igarashi bldg
2-11-5 Shibaura, Minato-ku, Tokyo, 108-0023
-Divisi Fasilitator Pelatihan Seksi Konsultasi, JITCO-

 TIẾNG VIỆT

★★ Tư vấn thắc mắc của tu nghiệp sinh bằng tiếng mẹ đẻ ★★
Điện thoại : 0120-022332 Fax: 03-4306-1114
Thứ ba・thứ năm hàng tuần 11 giờ ~19 giờ
Thứ bảy hàng tuần 11 giờ ~ 19 giờ
Địa chỉ : Igarashi BLDG
2-11-5 Shibaura, Minato-ku, Tokyo.108-0023
CƠ QUAN HỢP TÁC TU NGHIỆP QUỐC TẾ ( JITCO )
VỤ XÍ NGHIỆP-BAN TƯ VẤN

 English
★★ We also o�er free phone call consultation services to All Technical Intern Trainees who have queries regarding private ma�ers/legal and 
other concerns in English language ★★

Toll Free : 0120-022332　　FAX : 03-4306-1114
�ursdays 11:00～19:00
Address: Igarashi BLDG, 2-11-5 Shibaura, Minato-ku, Tokyo. 108-0023
Japan International Training Cooperation Organization ( JITCO) 
Consultacy Division, Training Facilitation Department

 中国語
★★有疑虑，有烦恼，欢迎您来电话来信进行中文咨询★★

电话号码 0120-022332 传真号码 03-4306-1114

每周星期二・四 11点 ～ 19点

每周星期六 11点 ～ 19点

地址　〒108-0023 东京都港区芝浦2-11-5五十嵐大楼 JITCO企业部相谈课



ドラゴンブルー再び　3月19日から再開竜泉洞
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Deepen Your Understanding of Japan and the World
Memperdalam Pemahaman terhadap Jepang dan Dunia
Hiểu sâu hơn về Nhật Bản và Thế giới

Dragon Blue, Once Again. Cave to Reopen on March 19.Ryusendo Cave
Ryusendo is a limestone cave in Iwaizumi Town, Iwate Prefecture. It was closed to visitors at 
the end of August last year due to the impacts of the torrential rains of Typhoon No. 10, but 
will re-open for business on March 15. Prior to its re-opening, town residents were invited for 
a preview of the cave’s interior = photo. Designated a national natural monument, the cave is 
famous for its underground lake that glows in a mystical color known as “Dragon Blue.”

Despite the Earthquake, Sheep Have Matured Healthily within the Year at Aso Milk Farm in Kumamoto Region

At Aso Milk Farm in Nishihara Village, Kumamoto Prefecture, some 10 sheep that were born during the winter delivery season that began last year are 
growing up fast, and in good health. The village was struck by a tremor that measured a maximum seismic intensity of 7 during the Kumamoto Earthquake 
last April, and the farm was temporarily closed due to the damage sustained by its facilities.
Sheep give birth twice a year, once during the winter to spring season. They begin to eat grass in three to four months after birth, and grow to the same size 
as adult sheep in about a year.

Walaupunn telah Terjadi Gempa, Domba Tetap Tumbuh, Sekitar 1 Tahun Kemudian akan Menjadi Domba Dewasa di Aso Milk Farm, KumamotoRegional

Di Aso Milk Farm yang ada di Nishihara-mura, Kumamoto, sekitar 10 ekor domba yang telah lahir pada musim kelahiran sejak musim dingin tahun lalu, 
sedang tumbuh dengan sehat. Saat gempa bumi Kumamoto yang terjadi pada bulan April tahun lalu, hasil pengamatan intensitas gempa di desa ini 
mencapai tingkat 7. Oleh karena itu, fasilitas Aso Milk Farm juga mengalami kerusakan, sehingga ditutup untuk sementara.
Masa kelahiran domba ada 2 kali dalam satu tahun, salah satunya adalah mulai dari musim dingin hingga musim semi. Domba yang sudah berumur 3 atau 4 
bulan sudah mulai makan rumput, dan sekitar 1 tahun kemudian ukurannya akan menjadi sama dengan domba dewasa.

Sau động đất 1 năm, dê ở nông trường Aso Milk của tỉnh Kumamoto lớn nhanhVùng miền

Tại nông trường Aso Milk thuộc làng Nishihara của tỉnh Kumamoto, 10 chú dê được sinh ra vào mùa sinh sản mùa đông năm ngoái được nuôi nấng tốt và lớn 
nhanh. Tháng 4 năm ngoái, làng Nishihara đã bị trận động đất với chấn độ 7 tàn phá. Các cơ sở của nông trường đã bị phá hủy và tạm thời phải đóng cửa.
Mùa sinh sản của dê là 1 năm hai lần, trong đó có mùa sinh sản kéo dài từ mùa Đông tới mùa Xuân. Dê con sau khi sinh được 3 hoặc 4 tháng là bắt đầu biết ăn cỏ 
và khoảng 1 năm là thành dê trưởng thành.

Hồ Dragon Pool lại được mở cửa từ ngày 19/3Động Ryusendou

Động Ryusendou, một động nhũ thạch nổi tiếng của tỉnh Iwate phải đóng cửa từ cuối tháng 8 năm ngoái do ảnh hưởng của mưa 
lớn. Trước khi mở cửa trở lại phục vụ khách tham quan, hôm 15/3 ban quản lý đã mở cửa cho dân chúng địa phương vào tham 
quan (xem ảnh). Hồ Dragon Pool, hồ có màu nước xanh huyền bí, được quy định là bảo vật thiên nhiên quốc gia.

Dragon Blue telah Kembali  Dibuka Lagi pada Tanggal 19Ryusendo

"Ryusendo", gua kapur yang ada di Iwaizumi-cho, Iwate, selama ini ditutup karena bencana hujan deras yang disebabkan 
oleh topan No.10 yang terjadi pada akhir Agustus tahun lalu. Pada tanggal 15 Maret, sebelum pengoperasian dimulai 
kembali, telah diadakan acara melihat bagian dalam untuk warga kota dll. (lihat foto) Gua ini ditentukan sebagai monumen 
alam negara, karena memiliki warna air yang misterius yang disebut sebagai "dragon blue".
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ベトナム語版［Bản tiếng Việt］9
インドネシア語版［Edisi Bahasa Indonesia］5

震災なんの、羊すくすく　約1年で大人の羊に成長　熊本の阿蘇ミルク牧場地域
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The above article and photo were made available by Mainichi Shogakusei Newspaper. They may not be copied or re-distributed in any form.

Artikel dan gambar di sudut ini disediakan oleh "Surat Kabar Mainichi Shogakusei". Dilarang menyalin dan mengalihkannya.

Những bài viết, ảnh trong mục này do báo “Mainichi Sogakusei” cung cấp. Nghiêm cấm việc đưa lại hoặc sao chép.



เข้าใจญีปุ่่น เข้าใจโลกให้ลกึซ้ึงยิง่ขึน้	 Palalimin ang pag-unawa sa Japan at sa mundo	 ស វ្ែងយល់អំពីប្រទេសជប៉ុននិងពិភពលោក

	 加深对日本和世界的理解吧

このコーナーの記事・写真は「毎日小学生新聞」から提供されています。複製、転用はできません。

Mag-bubukas ulit ang Dragon Blue sa March 19Ryusendo
Ang kuweba na“Ryusendō” sa Iwazumi cho,Iwate prefecture ay isinara dahil sa sakuna na pag-ulan ng malakas dulot ng bagyong 
numero 10 ng katapusan ng Agosto ng taong 2016.
Bago buksan muli sa publiko ay nagkaroon ng exhibition para sa mga taongbayan ng March 15 = Larawan
Ang tubig na may kulay na mahiwagang asul na tinaguriang “Dragon Blue” ay itinalaga bilang national treasure ng bansa.

龙之蓝再现　3月19日起重新对外开放龙泉洞

位于岩手县岩泉町的钟乳石洞“龙泉洞”去年8月末因遭受第10号台风带来的暴雨灾害关闭。在重新对外开放前夕，3月15日举行了以街道居民
等为对象的内部展览会＝照片。龙泉洞拥有被称作“龙之蓝（dragon blue）”的神秘的湖水颜色，被指定为国家天然纪念物。

地震之后　小羊茁壮成长　约1年长成成年羊　熊本阿苏牛奶牧场地域

位于熊本县西原村的阿苏牛奶牧场，出生于去年冬天开始的分娩季节的约10头小羊正在茁壮成长。去年4月熊本地震时该村观测到最大震度为
7，该牧场也由于设施遭到破坏而暂时关闭。
羊一年有2次分娩时期，其中一次季节为冬天到春天。出生3、4个月后可以开始吃草，约1年长成成年羊相同大小。

Pagkatapos ng lindol at pagkaraan ng isang taon,unti unting lumalaki ang mga tupa sa Kumamoto Aso Milk RanchRehiyon
Lumalaki ng malusog ang 10 tupa na ipinanganak ng nakaraang winter, ang panahon ng kapanganakan ng tupa sa Aso Milk Ranch sa Nishiwara village, Kumamoto 
prefecture. Ang lindol sa Kumamoto noong nakaraang taon ng Abril ay may lakas na intensity 7 sa village at pansamantalang isinara ang rancho dahil sa mga 
napinsalang pasilidad.
Dalawang beses ang panahon ng kapanganakan ng mga tupa.Mula winter hanggang panahon ng spring ang isa doon.Tatlo o apat na buwan pagkapanganak ay 
nakakakain na ng damo ang tupa.Pagkaraan ng isang taon,sila ay kapareho na ng mga malalaking tupa.

〈日本と世界の理解を深めよう〉［竜泉洞］ドラゴンブルー再び　19日から再開／［地域］震災なんの、羊すくすく
　約1年で大人の羊に成長　熊本の阿蘇ミルク牧場
〈技能実習情報〉インターネット犯罪に巻き込まれないでください！／日本への食品等の持込みについて
〈充実ニッポンLife〉マンガで知ろう　日本人のルール
〈こくごのもり〉雨ふり
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�្អ ង Ryusendo �្អ ង Dragon Blue នឹងចប់េបើកជថមីពីៃថងទី 19 ែខ មីន េនះតេទ 

គុ�ថមកំេបរ 「�្អ ងRyusendo」េន្រកុង Iwaizumi ៃនេខត្ត Iwate ្រតូវបនផ្អ កដំេណើ រករចប់ពីចុងែខសី�េ�យ�រេ្រគះមហន្ត�យៃនេ�្ល�ងធ្ល ក់ខ្ល ំងែដលប
�្ត លមកពីខយល់ពយុះេលខ10។ មុនេបើកេឡើងវញិ េយើងនឹងេធ្វើពិធី�ំងពិពរណ៏សំ�ប់្របជជនេនតំបន់េនះ េនៃថងទី 15 ែខ មីន (របូភព)។ �្អ ងេនះជកែន្លងែដល
្រតូវបនេគ�ក់បញចូ លជសមបត្តិធមមជតិជតិ េហើយ�មនបងកប់េទេ�យពណ៌ទឹកដ៏�ថកំបំងពីធមមជតិែដលេគេ�� Dragon Blue ។ 

មូល�្ឋ ន េទះមនរញជយដីក៏កូនេចៀមតូចៗបនលូតធំធត់កនងេពល1ឆន ំ េន�លចិញច ឹមសត្វ Aso េន Kumamoto 

កូនេចៀម 10 កបលែដលបនេកើតេនរដូវរងរកលពីឆន ំមុនេន�លចិញច ឹមសត្វ Aso ៃនតំបន់ Nishiharamura េខត្ត Kumamoto គឺ កំពុងលូតធំធត់ជលំ�ប់។
កលពីែខេម�ឆន ំេទ តំបន់េនះបនរងេ្រគះរញជួ យដីធំបំផុតកំរតិ 7 េហើយ�លចិញច ឹមសត្វេនះក៏បនរងេ្រគះផងែដរ។ រដូវចប់កំេណើ តមន 2 ដងកនុង 1 ឆន ំ រដូវមួយ
គឺពីរដូវរងរដល់រដូវផក រកី។ េ្រកយេកើតបន3ឬ4ែខ កូនេចៀម�ចបរេិភគេ�ម បន េហើយរយៈេពល 1  ឆន ំេ្រកយមក�នឹងរកីលូត�ស់េទជេចៀមេពញវយ័។

 
 

ถํา้ริวเซ็นโด ดราก้อนบลูกลบัมาอกีคร้ัง เร่ิมเปิดตั้งแต่วนัที ่19 มนีาคม
“ถํ้าริวเซ็นโด” ถํ้าหินปูนในตาํบลอิวะอิซุมิจงัหวดัอิวาเตะ ท่ีถูกปิดไปตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมของปีท่ีแลว้ เน่ืองจากประสบภยั

ฝนตกหนกัจากพายไุตฝุ้่ นหมายเลข10 นั้น เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคมท่ีผา่นมาน้ีไดมี้การเปิดใหก้ลุ่มชาวตาํบลไดเ้ขา้ไปดูภายในก่อนจะเปิด
ใหบ้ริการอีกคร้ัง=ภาพถ่าย 
ภายในถํ้ามีสีของนํ้าท่ีดูศกัด์ิสิทธ์ิท่ีถูกเรียกวา่ “ดรากอ้นบลู” ไดรั้บการข้ึนทะเบียนปูชนียสถานทางธรรมชาติของประเทศดว้ย

ท้องถิน่ หลงัภยัแผ่นดนิไหว แพะโตเร็ว ประมาณ 1 ปีกโ็ตเตม็ที ่ฟาร์มนมอาโซะในคุมาโมโตะ 
ท่ีฟาร์มนมอาโซะในหมู่บา้นนิชิฮาระมุระจงัหวดัคุมาโมโตะ แพะ10 ตวัท่ีเกิดมาในช่วงฤดูคลอดในฤดูหนาวปีท่ีแลว้เจริญเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็วและแขง็แรง ท่ีหมู่บา้นเดียวกนัน้ี

ตรวจวดัแรงสัน่สะเทือนระดบั 7 ในตอนเกิดภยัแผน่ดินไหวท่ีคุมาโมโตะเดือนเมษายนปีท่ีแลว้ ทางฟาร์มไดห้ยดุทาํการเป็นการชัว่คราวเน่ืองจากส่ิงก่อสร้างไดรั้บความเสียหาย 
แพะมีช่วงเวลาคลอดปีละ 2 คร้ัง ซ่ึงหน่ึงในนั้นอยูร่ะหวา่งฤดูหนาวถึงฤดูใบไมผ้ลิ หลงัเกิด 3,4 เดือนกจ็ะกินหญา้ได ้ประมาณ 1 ปีก็จะโตข้ึนจนมีขนาดเท่ากนัแพะท่ีเจริญวยัเตม็ท่ี

 
 

လ  ျူးစနဲ ျူးဒ  ျူး နဂ ျူးပ ြာအရ ြာင (Dragon blue) ပ န လြာပ ြီ မတ လ ၁၉ က ရန ေ့ကစပ ြီျူး ပ န ဖွငေ့ ပ ြီ 
 အီဝ ါ့တဲခရိိုင၊်အီဝ ါ့အိဇူမီမမိ ြို့က "လ  ျူးစဲနျ်ူးဒိိုျူး"ထ ိုျူးကက ျောက်ဂူဟျော  မနစှ်ကဩဂိုတ်လကိုနမ်ှျော မိုနတ်ိိုငျ်ူးအမှတ်(၁၀)ရဲ ါ့ မိိုျူးကကီျူးတဲါ့ က ျူးသင်ါ့ခဲါ့မ ီျူး  
 ိတ်ထျောျူးခဲါ့  တယ်။ မမိ ြို့သူမမိ ြို့သျောျူးကတွေနဲ ါ့ ဖိတ်ကကျောျူးထျောျူးသူကတွေကိို ကကိ တင်ပ သ ွေဲ မတ်လ ၁၅ရက်ကန ါ့က က ငျ်ူး ခဲါ့  တယ် (ဓျောတ်  ို)  ။  
ကရကတွေက နဂ ျူးပ ျောအကရျောငလ်ိို ါ့ ကခေါ် ကကတဲါ့ ဆနျ်ူးပ ျောျူးတဲါ့ အကရျောငရ်ှိမ ီျူး နိိုငင် ရဲ ါ့ သ ျောဝ ရတနျောအပဖစ် သတ်မှတ်ထျောျူး  တယ်။ 

ရဒသရ ျူး ြာ ငလ င က  မမှု ၁နစှ ရလြာက နဲ ေ့အ ွယ ရ ြာက တဲေ့သ  ျူးရလျူးမ ြာျူး  ခူမြာေ့မ  တ  က Aso Milk Farm 
 ခူမျောါ့မိိုတိိုခရိိုင၊် နရိှိဟျောရရွေျောက Aso Milk Farmမှျော မနစှ်က ကဆျောငျ်ူးရျောသီမှျော သျောျူးက  က်ခဲါ့တဲါ့ သိိုျူးကကလျူး ၁၀ကကျောငက်က ျော် က နျ်ူးက နျ်ူး မျောမျောနဲ ါ့ 
ကကီျူးထွေျောျူးလျောကန  တယ်။ မနစှ်က ဧမ ီလက ခူမျောါ့မိိုတိိုငလ ငက်ကီျူးဟျော ဒရီွေ ျောမှျော ပ ငျ်ူးအျောျူး အဆင်ါ့ ၇အထ ိ  အပမင်ါ့ဆ ိုျူး လှု ်ခဲါ့မ ီျူး ဒကီမွေျူးပမ ကရျူးပခ လည်ျူး 
အကဆျောက်အအ ို  က်စီျူးလိို ါ့ လို ်ငနျ်ူးကိို ရ ်ထျောျူးခဲါ့ရ  တယ်။   
 သိိုျူးကတွေဟျော တစ်နစှ်မှျော ၂ကကိမ် သျောျူးက  က်မ ီျူး တစ်ကကိမ်က ကဆျောငျ်ူးကကန ကနွေဦျူးအတွေငျ်ူး ပဖစ်  တယ်။ သိိုျူးကကလျူးကတွေဟျော ၃၊ ၄လ ဆိိုရင ်  
ပမက်စျောျူးနိိုငလ်ျောမ ီျူး တစ်နစှ်ကလျောက်ဆိိုရင ်အရွေယ်ကရျောက်တဲါ့ သိိုျူးကတွေနဲ ါ့ တန်ျူးတူတဲါ့အထ ိကကီျူးထွေျောျူးလျော  တယ်။   

ข่าวและรูปภาพในคอลัมน์นี้นำ�เสนอโดย “หนังสือพิมพ์มัยนิจิโชกะคุเซอิ” ไม่อนุญาตให้นำ�ไปใช้หรือพิมพ์ซ้ำ�

Ang larawan at artikulo na nasa itaas ay mula sa "Mainichi Shogakusei Newspaper".Hindi maaaring kopyahin o gamitin sa anumang paraan.

អត្ថបទនិងរូបភាពនៅក្នុងជំពូកនេះគឺត្រូវបានផ្តល់អោយដោយ「កាសែត Mainichi Shogakusei」។ រាល់ការថតចំលង ឬ យក ទៅប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត្តិគឺត្រូវបានហាមឃាត់។

这个版块的报导・照片由《每日小学生新闻》提供。禁止复制、转用。

အထက်ပါ စာသာားနငှ့်် ဓာတ်ပ ုံမ ာားက ုံ "Mainichi Shogakusei သတငာ်းစာ"မှ ရယထူာားသည။် ကူားယခူြငာ်း၊ အခြာားနေရာတွင ်အသ ုံားခပြုခြငာ်း ြွင့််မခပြုပါ။ 

ဂျပန်န ဲ့ ကမ္ဘာအက ကာင််းက ို ပ ိုပပ ်း နာ်းလညမ်္ှု နကရ်ှု  င််းလာကအာင ်လိုပ်က ာငပ်ါ 

 
 

လ  ျူးစနဲ ျူးဒ  ျူး နဂ ျူးပ ြာအရ ြာင (Dragon blue) ပ န လြာပ ြီ မတ လ ၁၉ က ရန ေ့ကစပ ြီျူး ပ န ဖွငေ့ ပ ြီ 
 အီဝ ါ့တဲခရိိုင၊်အီဝ ါ့အိဇူမီမမိ ြို့က "လ  ျူးစဲနျ်ူးဒိိုျူး"ထ ိုျူးကက ျောက်ဂူဟျော  မနစှ်ကဩဂိုတ်လကိုနမ်ှျော မိုနတ်ိိုငျ်ူးအမှတ်(၁၀)ရဲ ါ့ မိိုျူးကကီျူးတဲါ့ က ျူးသင်ါ့ခဲါ့မ ီျူး  
 ိတ်ထျောျူးခဲါ့  တယ်။ မမိ ြို့သူမမိ ြို့သျောျူးကတွေနဲ ါ့ ဖိတ်ကကျောျူးထျောျူးသူကတွေကိို ကကိ တင်ပ သ ွေဲ မတ်လ ၁၅ရက်ကန ါ့က က ငျ်ူး ခဲါ့  တယ ် (ဓျောတ်  ို)  ။  
ကရကတွေက နဂ ျူးပ ျောအကရျောငလ်ိို ါ့ ကခေါ် ကကတဲါ့ ဆနျ်ူးပ ျောျူးတဲါ့ အကရျောငရ်ှိမ ီျူး နိိုငင် ရဲ ါ့ သ ျောဝ ရတနျောအပဖစ် သတ်မှတ်ထျောျူး  တယ်။ 

ရဒသရ ျူး ြာ ငလ င က  မမှု ၁နစှ ရလြာက နဲ ေ့အ ွယ ရ ြာက တဲေ့သ  ျူးရလျူးမ ြာျူး  ခူမြာေ့မ  တ  က Aso Milk Farm 
 ခူမျောါ့မိိုတိိုခရိိုင၊် နရိှိဟျောရရွေျောက Aso Milk Farmမှျော မနစှ်က ကဆျောငျ်ူးရျောသီမှျော သျောျူးက  က်ခဲါ့တဲါ့ သိိုျူးကကလျူး ၁၀ကကျောငက်က ျော် က နျ်ူးက နျ်ူး မျောမျောနဲ ါ့ 
ကကီျူးထွေျောျူးလျောကန  တယ်။ မနစှ်က ဧမ ီလက ခူမျောါ့မိိုတိိုငလ ငက်ကီျူးဟျော ဒရီွေ ျောမှျော ပ ငျ်ူးအျောျူး အဆင်ါ့ ၇အထ ိ  အပမင်ါ့ဆ ိုျူး လှု ်ခဲါ့မ ီျူး ဒကီမွေျူးပမ ကရျူးပခ လည်ျူး 
အကဆျောက်အအ ို  က်စီျူးလိို ါ့ လို ်ငနျ်ူးကိို ရ ်ထျောျူးခဲါ့ရ  တယ်။   
 သိိုျူးကတွေဟျော တစ်နစှ်မှျော ၂ကကိမ် သျောျူးက  က်မ ီျူး တစ်ကကိမ်က ကဆျောငျ်ူးကကန ကနွေဦျူးအတွေငျ်ူး ပဖစ်  တယ်။ သိိုျူးကကလျူးကတွေဟျော ၃၊ ၄လ ဆိိုရင ်  
ပမက်စျောျူးနိိုငလ်ျောမ ီျူး တစ်နစှ်ကလျောက်ဆိိုရင ်အရွေယ်ကရျောက်တဲါ့ သိိုျူးကတွေနဲ ါ့ တန်ျူးတူတဲါ့အထ ိကကီျူးထွေျောျူးလျော  တယ်။   

 
 

�្អ ង Ryusendo �្អ ង Dragon Blue នឹងចប់េបើកជថមីពីៃថងទី 19 ែខ មីន េនះតេទ 

គុ�ថមកំេបរ 「�្អ ងRyusendo」េន្រកុង Iwaizumi ៃនេខត្ត Iwate ្រតូវបនផ្អ កដំេណើ រករចប់ពីចុងែខសី�េ�យ�រេ្រគះមហន្ត�យៃនេ�្ល�ងធ្ល ក់ខ្ល ំងែដលប
�្ត លមកពីខយល់ពយុះេលខ10។ មុនេបើកេឡើងវញិ េយើងនឹងេធ្វើពិធី�ំងពិពរណ៏សំ�ប់្របជជនេនតំបន់េនះ េនៃថងទី 15 ែខ មីន (របូភព)។ �្អ ងេនះជកែន្លងែដល
្រតូវបនេគ�ក់បញចូ លជសមបត្តិធមមជតិជតិ េហើយ�មនបងកប់េទេ�យពណ៌ទឹកដ៏�ថកំបំងពីធមមជតិែដលេគេ�� Dragon Blue ។ 

មូល�្ឋ ន េទះមនរញជយដីក៏កូនេចៀមតូចៗបនលូតធំធត់កនងេពល1ឆន ំ េន�លចិញច ឹមសត្វ Aso េន Kumamoto 

កូនេចៀម 10 កបលែដលបនេកើតេនរដូវរងរកលពីឆន ំមុនេន�លចិញច ឹមសត្វ Aso ៃនតំបន់ Nishiharamura េខត្ត Kumamoto គឺ កំពុងលូតធំធត់ជលំ�ប់។
កលពីែខេម�ឆន ំេទ តំបន់េនះបនរងេ្រគះរញជួ យដីធំបំផុតកំរតិ 7 េហើយ�លចិញច ឹមសត្វេនះក៏បនរងេ្រគះផងែដរ។ រដូវចប់កំេណើ តមន 2 ដងកនុង 1 ឆន ំ រដូវមួយ
គឺពីរដូវរងរដល់រដូវផក រកី។ េ្រកយេកើតបន3ឬ4ែខ កូនេចៀម�ចបរេិភគេ�ម បន េហើយរយៈេពល 1  ឆន ំេ្រកយមក�នឹងរកីលូត�ស់េទជេចៀមេពញវយ័។

 
 

ถํา้ริวเซ็นโด ดราก้อนบลูกลบัมาอกีคร้ัง เร่ิมเปิดตั้งแต่วนัที ่19 มนีาคม
“ถํ้าริวเซ็นโด” ถํ้าหินปูนในตาํบลอิวะอิซุมิจงัหวดัอิวาเตะ ท่ีถูกปิดไปตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมของปีท่ีแลว้ เน่ืองจากประสบภยั

ฝนตกหนกัจากพายไุตฝุ้่ นหมายเลข10 นั้น เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคมท่ีผา่นมาน้ีไดมี้การเปิดใหก้ลุ่มชาวตาํบลไดเ้ขา้ไปดูภายในก่อนจะเปิด
ใหบ้ริการอีกคร้ัง=ภาพถ่าย 
ภายในถํ้ามีสีของนํ้าท่ีดูศกัด์ิสิทธ์ิท่ีถูกเรียกวา่ “ดรากอ้นบลู” ไดรั้บการข้ึนทะเบียนปูชนียสถานทางธรรมชาติของประเทศดว้ย

ท้องถิน่ หลงัภยัแผ่นดนิไหว แพะโตเร็ว ประมาณ 1 ปีกโ็ตเตม็ที ่ฟาร์มนมอาโซะในคุมาโมโตะ 
ท่ีฟาร์มนมอาโซะในหมู่บา้นนิชิฮาระมุระจงัหวดัคุมาโมโตะ แพะ10 ตวัท่ีเกิดมาในช่วงฤดูคลอดในฤดูหนาวปีท่ีแลว้เจริญเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็วและแขง็แรง ท่ีหมู่บา้นเดียวกนัน้ี

ตรวจวดัแรงสัน่สะเทือนระดบั 7 ในตอนเกิดภยัแผน่ดินไหวท่ีคุมาโมโตะเดือนเมษายนปีท่ีแลว้ ทางฟาร์มไดห้ยดุทาํการเป็นการชัว่คราวเน่ืองจากส่ิงก่อสร้างไดรั้บความเสียหาย 
แพะมีช่วงเวลาคลอดปีละ 2 คร้ัง ซ่ึงหน่ึงในนั้นอยูร่ะหวา่งฤดูหนาวถึงฤดูใบไมผ้ลิ หลงัเกิด 3,4 เดือนกจ็ะกินหญา้ได ้ประมาณ 1 ปีก็จะโตข้ึนจนมีขนาดเท่ากนัแพะท่ีเจริญวยัเตม็ท่ี
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技
ぎ

能
の う

実
じ っ

習
しゅう

情
じょう

報
ほ う

 
Thông tin thực tập kỹ năng 

 

Đừng để bị cuốn vào tội phạm trên mạng! 

 

Về việc các thực tập sinh kỹ năng bị cuốn vào các loại tội phạm 

trên mạng đã có nhiều tin tức đề cập tới. Với tư cách thực tập sinh, 

bình thường ra thì các bạn tiếp thu kỹ năng rồi trở về với gia đình 

bình an. Nhưng nếu phạm tội thì sẽ trở thành kẻ phạm tội, bị bắt và 

bị trục xuất về nước. 

Khi sử dụng mạng xã hội trên máy tính, điện thoại di động, điện 

thoại thông minh các bạn có thể sẽ gặp những thông tin như sau: 

“Thật dễ dàng” Chỉ cần rút tiền từ máy ATM sẽ có thu nhập …yên” 

hoặc “Bạn nào sắp về nước: Chúng tôi mua lại điện thoại, số tài 

khoàn ngân hàng với giá cao” v.v. Các bạn hãy lưu ý, đừng nhẹ dạ 

mà đáp lại những tin nhắn kiểu như vậy. 

Những lời mời chào này phần lớn là của các tổ chức tội phạm 

tìm cách lợi dụng thực tập sinh kỹ năng. Có thể các bạn chỉ coi 

những hoạt động dưới đây là việc làm thêm, nhưng hãy lưu ý, đó có 

thể là những hành động tội phạm. 

●Nhượng lại điện thoại di động cho người khác 

●Bán lại, nhượng lại tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng cho 

người khác 

※Nhận thẻ ngân hàng của người khác rồi nhân danh người đó 

để rút tiền mặt cũng là hành động tội phạm 

●Nhân danh người khác để ký vào giấy biên nhận giao hàng của 

dịch vụ chuyển phát rồi lấy mặt hàng đó 

●Rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng của người khác 

Các bạn thực tập sinh hãy cẩn thận quản lý tài khoản tiền gửi 

của mình tại ngân hàng, không để các tổ chức tội phạm lợi dụng. 

Lưu ý không nhận và chuyển tiền hay hàng hóa mà mình không biết 

rõ. Trường hợp nhận được những lời rủ rê như vậy thì hãy trao đổi 

với đoàn thể quản lý hoặc cơ quan tiến hành thực tập hay thông báo 

với cảnh sát. 

 

インターネット
い ん た ー ね っ と

犯罪
はんざい

に 

巻
ま

き込
こ

まれないでください！ 
 

 技能
ぎ の う

実習生
じっしゅうせい

がネット
ね っ と

犯罪
はんざい

に巻
ま

き込
こ

まれる事例
じ れ い

がよく

報告
ほうこく

されています。技能
ぎ の う

を身
み

につけて、家族
か ぞ く

の元
もと

に無事
ぶ じ

帰国
き こ く

するはずが、犯罪
はんざい

行為
こ う い

に加担
か た ん

すると、犯罪者
はんざいしゃ

として

逮捕
た い ほ

されたり、母国
ぼ こ く

へ強制送還
きょうせいそうかん

されたりします。 

 例
たと

えば、皆
みな

さんがパソコン
ぱ そ こ ん

や携帯
けいたい

電話
で ん わ

、ス
す

マ
ま

ー
ー

ト
と

フ
ふ

ォ
ぉ

ン
ん

でSNSを利用
り よ う

していると「簡単
かんたん

！ ATMからお金
かね

を引
ひ

き

出
だ

すだけ！ 報酬
ほうしゅう

は○○円
えん

！」とか「もうすぐ帰国
き こ く

す

る方
かた

！ 要
い

らない携帯
けいたい

電話
で ん わ

や銀行
ぎんこう

口座
こ う ざ

を高値
た か ね

で買
か

い取
と

り

ます。」などの書
かき

込
こ

みを見
み

ることがあるかもしれません

が、このような誘惑
ゆうわく

に軽
かる

い気
き

持
も

ちで応
おう

じてしまわないよ

うに注意
ちゅうい

してください。 

 このような誘惑
ゆうわく

は、技能
ぎ の う

実習生
じっしゅうせい

を利用
り よ う

しようとして

いる犯罪
はんざい

組織
そ し き

からのものであることが多
おお

く、たとえ

アルバイト
あ る ば い と

感覚
かんかく

であったとしても、以下
い か

のような行為
こ う い

は

犯罪
はんざい

になります。 

●他人
た に ん

に携帯
けいたい

電話
で ん わ

を譲
ゆず

り渡
わた

す 

●他人
た に ん

に銀行
ぎんこう

口座
こ う ざ

やキャッシュカード
き ゃ っ し ゅ か ー ど

を売
う

る、譲
ゆず

る

※他人
た に ん

になりすまして現金
げんきん

を引
ひ

き出
だ

す目的
もくてき

で、他人
た に ん

名義
め い ぎ

のキャッシュカード
き ゃ っ し ゅ か ー ど

を譲
ゆず

り受
う

ける行為
こ う い

も犯罪
はんざい

●他人
た に ん

になりすまして配達
はいたつ

伝票
でんぴょう

に署名
しょめい

する・他人
た に ん

の

宅配便
たくはいびん

（商品
しょうひん

）をだまし取
と

る 

●ATMで他人
た に ん

名義
め い ぎ

の口座
こ う ざ

から現金
げんきん

を引
ひ

き出
だ

す 

 技能
ぎ の う

実習生
じっしゅうせい

の皆
みな

さんは、自
みずか

らの預金
よ き ん

口座
こ う ざ

が犯行
はんこう

組織
そ し き

に

利用
り よ う

されることがないよう厳重
げんじゅう

に管理
か ん り

するとともに、見
み

知
し

らぬ金品
きんぴん

等
とう

については受
うけ

渡
わた

しに加担
か た ん

することのないよ

う細心
さいしん

の注意
ちゅうい

を払
はら

ってください。また、このような誘
さそ

い

を受
う

けた時
とき

は、監理
か ん り

団体
だんたい

や実習
じっしゅう

実施
じ っ し

者
しゃ

に相談
そうだん

、または、

警察
けいさつ

に通報
つうほう

してください。 

 

B
ản tiếng Việt



 

 2017 年 6 月号 10 

Về việc mang thực phẩm vào Nhật Bản 

Nhật Bản có quy định đối với việc mang các mặt hàng thực 

phẩm chế biến từ thịt, hoặc hoa quả thực vật vào Nhật phù hợp với 

luật pháp về vấn đề kiểm dịch. Gần đây có nhiều trường hợp thực 

tập sinh không biết quy định này nên mang tới Nhật, khiến mất 

nhiều thời gian cho việc khám xét tại sân bay và không được phép 

mang vào Nhật. Các bạn thực tập sinh hiện đang ở Nhật, khi trở lại 

Nhật sau khi về thăm nhà hoặc được gia đình gửi thực phẩm qua 

đường bưu điện thì cần phải lưu ý kỹ những điểm sau. 

 

［Về những mặt hàng chế biến từ thịt］ 

Phần lớn các mặt hàng như giò, xúc-xích, thịt nguội từ các 

nước khác đều không được mang vào Nhật. Gửi từ nước ngoài vào 

Nhật cũng không được. Trường hợp mang vào Nhật bất hợp pháp 

sẽ bị phạt. 

 Tham khảo link dưới đây về thông tin kiểm dịch của Bộ Nông 

Lâm Thủy sản Nhật Bản (đa ngôn ngữ). 

  http://www.maff.go.jp/aqs/languages/info.html 

 

［Về các loại rau, hoa quả, gạo］ 

Đối với rau, quả và gạo thì Nhật Bản cấm nhập khẩu, đôi khi 

hạn chế nhập khẩu. Trường hợp mang thực vật (hoa quả) vào Nhật 

Bản thì sau khi tiến hành thủ tục nhập cảnh, phải được kiểm dịch tại 

“植物検疫カウンター” “Syokubutsu Keneki Counter”, tức Quầy kiểm 

dịch. Dù mang vào một lượng nhỏ cũng phải tuân thủ quy định. 

Trường hợp mang rau, quả, gạo … không qua kiểm dịch, có thể bị 

phạt. Trường hợp gửi từ nước ngoài tới thì Bưu điện Nhật Bản sẽ 

tiến hành việc kiểm dịch. 

 Tham khảo link dưới đây về hướng dẫn về kiểm dịch thực vật 

(đa ngôn ngữ). 

  http://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/leaflet/index.html 

 

日本
にっぽん

への食品
しょくひん

等
とう

の持
もち

込
こ

みについて 
 

 海外
かいがい

から日本
にっぽん

への肉
にく

製品
せいひん

、果物
くだもの

等
とう

植物類
しょくぶつるい

の持
もち

込
こ

みは、

防疫
ぼうえき

等
とう

の観点
かんてん

から、日本
にっぽん

の法律
ほうりつ

に基
もと

づいて規制
き せ い

されてい

ます。ところが最近
さいきん

、技能
ぎ の う

実習生
じっしゅうせい

が規制
き せ い

を知
し

らずにこ

れらを持参
じ さ ん

し、空港
くうこう

等
とう

で検査
け ん さ

に大幅
おおはば

な時間
じ か ん

が掛
か

かったり、

日本
にっぽん

国内
こくない

に持
も

ち込
こ

めなかったりする事例
じ れ い

がよく起
お

きてい

ます。 

 今
いま

日本
にっぽん

にいる技能
ぎ の う

実習生
じっしゅうせい

の皆
みな

さんも、一時
い ち じ

帰国
き こ く

して

日本
にっぽん

に再入国
さいにゅうこく

する際
さい

や、家族
か ぞ く

や知人
ち じ ん

から国際
こくさい

郵便
ゆうびん

等
とう

で

食品
しょくひん

等
とう

を送
おく

ってもらう際
さい

に、以下
い か

のことに充分
じゅうぶん

注意
ちゅうい

し

てください。 

 

［肉
にく

製品
せいひん

について］ 

 ほとんどの国
くに

から肉
にく

、ハム
は む

、ソーセージ
そ ー せ ー じ

、ベーコン
べ ー こ ん

な

どは日本
にっぽん

に持
も

ち込
こ

むことはできません。海外
かいがい

から送
おく

るこ

ともできません。不正
ふ せ い

に持
も

ち込
こ

んだ場合
ば あ い

は罰則
ばっそく

が科
か

せら

れることがあります。 

 農林
のうりん

水産省
すいさんしょう

動物
どうぶつ

検疫所
けんえきしょ

からの各言語
か く げ ん ご

の案内
あんない

 

  http://www.maff.go.jp/aqs/languages/info.html 

 

［野菜
や さ い

、果物
くだもの

、精米
せいまい

等
とう

について］ 

 海外
かいがい

からの野菜
や さ い

、果物
くだもの

、精米
せいまい

等
とう

については、日本
にっぽん

が輸入
ゆにゅう

を禁止
き ん し

、または制限
せいげん

しています。海外
かいがい

から手荷物
て に も つ

として

植物類
しょくぶつるい

（果物
くだもの

等
とう

）を持
も

ち込
こ

む際
さい

は、入国
にゅうこく

審査後
し ん さ ご

、まず税関
ぜいかん

検査
け ん さ

場内
じょうない

にある「植物
しょくぶつ

検疫
けんえき

カウンター
か う ん た ー

」で税関
ぜいかん

検査
け ん さ

の前
まえ

に植物
しょくぶつ

検疫
けんえき

の検査
け ん さ

を受
う

ける必要
ひつよう

があります。少 量
しょうりょう

であっ

ても持
もち

込
こ

みの規制
き せ い

は適用
てきよう

され、植物
しょくぶつ

防疫所
ぼうえきじょ

の検査
け ん さ

を受
う

け

ずに野菜
や さ い

、果物
くだもの

、精米
せいまい

等
とう

を持
も

ち込
こ

んだ場合
ば あ い

は罰則
ばっそく

が科
か

せ

られることもあります。なお海外
かいがい

から送付
そ う ふ

した場合
ば あ い

は、

日本
にっぽん

の郵便局
ゆうびんきょく

や植物
しょくぶつ

防疫所
ぼうえきじょ

で検査
け ん さ

が行
おこな

われています。

 植物
しょくぶつ

防疫所
ぼうえきじょ

リーフレット
り ー ふ れ っ と

（多言語
た げ ん ご

リーフレット
り ー ふ れ っ と

） 

http://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/leaflet/ 

index.html 

ベ
ト
ナ
ム
語
版
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充
じゅう

実
じ つ

ニッポン
に っ ぽ ん

Life Hãy có cuộc sống tại Nhật có ý nghĩa 

 
Trong mục mới bắt đầu từ số này, chúng tôi sẽ đăng tải những 

thông tin để các bạn có thể đọc được vào những lúc rỗi rãi, sau khi 

xong việc hoặc trong ngày nghỉ, từ đó có thể làm cho cuộc sống của 

mình ở Nhật Bản có ý nghĩa hơn. Bài “Cùng tìm hiểu về quy tắc ứng 

xử của người Nhật qua chuyện tranh manga” đăng trong số này, 

vốn được sáng tác cho độc giả Nhật Bản, nhưng nếu các bạn thực 

tập sinh người nước ngoài đọc cũng có thể tự mình hiểu được 

những “quy tắc ứng xử” của người Nhật Bản. 

Ngoài ra, trong mục này, chúng tôi cũng thỉnh thoảng đăng tải 

lại các mục đã từng đăng trong các số trước đây, ví dụ như công 

thức nấu món ăn, hoặc bản dịch những bài viết được giải trong 

“Cuộc thi Viết tiếng Nhật dành cho Thực tập sinh – Tu nghiệp sinh 

Người nước ngoài”. Các bạn cùng đón đọc nhé. 

 http://www.jitco.or.jp/webtomo/ 

 

 今号
こんごう

から始
はじ

まったこのコーナー
こ ー な ー

では、技能
ぎ の う

実習生
じっしゅうせい

の皆
みな

さんの「オフ
お ふ

」の時間
じ か ん

に焦点
しょうてん

を当
あ

て、仕事
し ご と

が終
お

わって

からの時間
じ か ん

や休日
きゅうじつ

に読
よ

めば、皆
みな

さんの日本
にっぽん

での生活
せいかつ

が更
さら

に充実
じゅうじつ

するような情報
じょうほう

を掲載
けいさい

していきます。今回
こんかい

掲載
けいさい

し

た《マンガ
ま ん が

で知
し

ろう 日本人
に ほ ん じ ん

のルール
る ー る

》は、日
に

本
ほん

人
じん

向
む

け

に描
か

かれているマンガ
ま ん が

ですが、外国人
がいこくじん

技能
ぎ の う

実習生
じっしゅうせい

であ

る皆
みな

さんが読
よ

んでも、自
おの

ずと「日本人
に ほ ん じ ん

のルール
る ー る

」を知
し

る

ことができるものです。 

 またこのコーナー
こ ー な ー

では、これまでも本誌
ほ ん し

に掲載
けいさい

してい

た料
りょう

理
り

レシピ
れ し ぴ

や「外国人
がいこくじん

技能
ぎ の う

実習生
じっしゅうせい

・研修生
けんしゅうせい

 日本語
に ほ ん ご

作文
さくぶん

コンクール
こ ん く ー る

」の過去
か こ

の作品
さくひん

の翻訳版
ほんやくばん

なども、不定期
ふ て い き

で掲載
けいさい

していきますのでお楽
たの

しみに。なおこれまでに掲載
けいさい

したレシピ
れ し ぴ

や日本語
に ほ ん ご

作文
さくぶん

はウェブサイト版
う ぇ ぶ さ い と ば ん

「技能
ぎ の う

実習生
じっしゅうせい

の友
とも

」でも見
み

られますので、是
ぜ

非活用
ひ か つ よ う

してください。

 http://www.jitco.or.jp/webtomo/ 

 

 
Cùng tìm hiểu về quy tắc ứng xử của 
người Nhật qua chuyện tranh Manga 

 
Bắt đầu từ hôm nay, anh Hohzu và anh Marui là “nhân 

viên mới” của công ty. Anh Hohzu mặc bên ngoài một chiếc áo sơ 

mi, nhưng bên trong lại mặc một chiếc áo phông có họa tiết nên 

vẫn nhìn thấy rõ họa tiết trên áo phông. Với một người như anh 

Hohzu thì có lẽ các bạn thực tập sinh kỹ năng còn có thể biết hơn 

rất nhiều về “quy tắc ứng xử của xã hội Nhật Bản”. Thế nhưng cũng 

có lúc “nhỡ ra” nên chúng ta cùng lưu ý, đừng để xảy ra việc như 

thế nhé.  

 

まんがで知
し

ろう 日本人
に ほ ん じ ん

のルール
る ー る

 

 

 今日
き ょ う

から日本
にっぽん

の企業
きぎょう

に入社
にゅうしゃ

した「新入
しんにゅう

社員
しゃいん

」の棒須
ぼ う ず

く

んと丸井
ま る い

さん。棒須
ぼ う ず

くんは、柄
がら

の入
はい

ったTシャツ
し ゃ つ

を着
き

て

いて、Yシャツ
し ゃ つ

の上
うえ

からでも柄
がら

が透
す

けて見
み

えています。

そんな棒須
ぼ う ず

くんより、もしかしたら、技能
ぎ の う

実習生
じっしゅうせい

の皆
みな

さ

んの方
ほう

が何倍
なんばい

も「日本
にっぽん

の社会人
しゃかいじん

のルール
る ー る

」を知
し

っている

かもしれません。でも「ついうっかり」ということもあ

りますから、皆
みな

さんもこのようなことがないよう気
き

を付
つ

けてくださいね。 

 

 

 

 

 

B
ản tiếng Việt
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棒須くん、初日から注意を受けてしまいました。 

Ngày đầu tiên nhưng Hohzu đã bị nhắc nhở. 

 
Nhân vật chính trong 

buổi họp 
Sai ở chỗ nào? 

 

Không dùng điện thoại di 

động khi đang họp 

Anh Hohzu bắt đầu có dịp 

phải tham dự hội nghị. Sau khi 

đã đi làm thì việc quan tâm tới 

các buổi liên hoan chung giữa 

các nhóm nam và nữ để tìm người yêu (gohkon) là điều dễ hiểu. 

Tuy vậy, trong khi họp mà xem điện thoại di động là không được. 

Cần phải nhớ rằng khi đã là người đi làm thì đi họp cũng là trong giờ 

làm việc, được trả lương. Trong giờ làm việc thì phải tập trung, làm 

cho xong công việc rồi mới nghỉ ngơi giải trí. Có như vậy thì cuộc 

sống của người đi làm mới thực sựu hữu ích. 

Công việc và nghỉ ngơi giải trí, cả hai việc đều quan trọng như 

nhau. Từ nay trở đi, mong rằng anh Hohzu hãy thực hiện tinh thần 

“Làm việc tích cực, sống mạnh khỏe”, phân biệt rõ lúc làm với lúc 

nghỉ 

 

会議中
かいぎちゅう

の主人公
しゅじんこう

、

どこがいけないの

でしょうか？ 
 

会議中
かいぎちゅう

の携帯
けいたい

はNG 

 会議
か い ぎ

に出席
しゅっせき

する機会
き か い

も出
で

てきた棒
ぼう

須
ず

くん。

社会人
しゃかいじん

として合
ごう

コン
こ ん

が

気
き

になる気
き

持
も

ちはわからなくはないのですが、会議中
かいぎちゅう

に

携帯
けいたい

電話
で ん わ

をいじってしまってはアウト
あ う と

です。会議
か い ぎ

に出席
しゅっせき

しているその時間
じ か ん

も、社会人
しゃかいじん

としてお給
きゅう

料
りょう

をもらって

いることを忘
わす

れてはいけません。勤務
き ん む

時
じ

間中
かんちゅう

は目
め

の前
まえ

の

仕
し

事
ごと

に集 中
しゅうちゅう

して、そして仕事
し ご と

が終
お

わってから、余暇
よ か

を

楽
たの

しむようにすることで、充実
じゅうじつ

した社会人
しゃかいじん

生活
せいかつ

を送
おく

る

ことができるようになります。 

 仕事
し ご と

と私生活
し せ い か つ

をともに充実
じゅうじつ

させることは大切
たいせつ

ですの

で、棒
ぼう

須
ず

くん、これからは「ワークハード
わ ー く は ー ど

・ライフハード
ら い ふ は ー ど

」

の精神
せいしん

で、オン
お ん

とオフ
お ふ

を使
つか

い分
わ

けていきましょう！ 

（素材提供：ジャパンスタイルデザイン株式会社） 

悪目立ち Chơi trội 

Oài, tin nhắn rủ 
đi liên hoan 
kiếm bồ gohkon!

①Tôi là Hohzu. Từ hôm 
nay nhờ mọi người cùng 
giúp đỡ ạ. 

②Tôi là Marui. Từ hôm nay 
nhờ mọi người giúp đỡ ạ.

① ② ③

④

③Chúc mừng hai bạn 
vào làm việc tại công 
ty. Cả hai hãy chúng 
tay phát triển Phòng Kỹ
thuật nhé. 

④Vâng, chúng tôi sẽ cố 
gắng hết sức mình. 
Nhờ các anh chị chỉ 
bảo !! 

⑤Này cậu, hôm nay bảnh 
thật. 

⑥Chuyện, tớ mua quần áo 
ở AKAKI mà lại. 

⑤ ⑥ ⑦Này, cậu Hohzu, ngày 
đầu tiên nhưng tớ cứ 
phải nói. Lần sau mặc 
sơ-mi thì bên trong nên 
mặc áo may ô trắng 
nhé. 

⑦

ベ
ト
ナ
ム
語
版



　ウェブサイト版「技能実習生の友」
http://www.jitco.or.jp/webtomo/

本冊子「技能実習生の友」は、JITCOの技能実習生・研修生に対する母国語による情報提供の一環として、偶数月1日に発行し
ています。中国語版およびインドネシア語版、ベトナム語版、タイ語版、フィリピノ語版、クメール語版、ミャンマー語版、英
語版の合本版となっており、掲載内容は、平易な文章によるニュース・トピックス、外国人技能実習制度に関連する情報の解説
や技能実習生活に役立つ情報、技能実習生のリフレッシュとなる記事等から構成されています。
本冊子は、JITCO賛助会員に対するサービスとして、賛助会員の全ての監理団体・実習実施機関の皆様に直接送付いたしており
ます。技能実習生・研修生へ、必ず配布・回覧等をしていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。また本冊子の過去の
記事や技能実習生に役立つ情報を満載したウェブサイト版「技能実習生の友」も、併せてご利用ください。

本冊子は、技能実習や研修及び日常生活に有用な情報を
皆さんに発信することを目的に、偶数月（4月・6月・8
月・10月・12月・2月）1日に発行しています。ウェブサ
イト版「技能実習生の友」と併せてご利用ください。

監理団体・実習実施機関の皆様へ

Buletin ini diterbitkan setiap tgl 1 bulan genap (April, Juni, Agustus, 
Oktober, Desember, Februari), dengan tujuan untuk menyampaikan 
berbagai info yang bermanfaat bagi pemagangan, pelatihan maupun 
kehidupan sehari-hari. Silakan akses juga [Sahabat Peserta 
Pemagangan] versi situs web. 

監理団体・実習実施機関の皆様へ

This newsletter is issued on the first of even month (April, June, August, October, December, February) to provide useful information on technical 
intern training and daily living in Japan. Please also visit the Website version of “Technical Intern Trainees’ Mate.”

Với mục đích giới thiệu những thông tin hữu ích liên quan tới cuộc 
sống hàng ngày cũng như việc tu nghiệp và thực tập kỹ năng, tờ tin 
này được phát hành vào những tháng chẵn (tháng 4, tháng 6, tháng 8, 
tháng 10, tháng 12, tháng 2). Mời các bạn truy cập vào trang web của 
tờ tin “Bạn của Thực tập sinh”

วารสารนี้จัดทําขึน้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการฝึกปฏิบัติงานด้าน
เทคนิค การฝึกอบรมและการใช้ชีวิตประจําวัน โดยจะออกทุกวันที่ 1 ของเดือนคู่(เม.ย., 
มิ.ย., ส.ค., ต.ค., ธ.ค., ก.พ.) ทั้ งนี้ “วารสารมิตรผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค” ฉบับ
เวบ็ไซต์ได้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่เดอืนมนีาคม ขอให้เข้าไปดูที่

Ang magazine na ito ay ginawa para sa mga technical intern at trainees 
upang mag bigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon.Ito ay 
inilalabas tuwing unang araw ng even months(Abril,Hunyo,Agosto,Okt
ubre,Disiembreat Pebrero).Gamitin kasabay ng website bersyon ng 
"Kaibigan ng mga teknikal intern trainees".

技能実習生の友 
មិត្តរបស់សិក្ខា ក្ខមបណតត ុះបណ្តត លជំនាញ 
 

クメール語版 
ភាសាខ្មែរ 
 

ニッポンと世界の理解を深めよう 
ខ្សែងយល់អំពីប្បទេសជប តននិងពិភពទោក 
 

本冊子は、技能実習や研修及び日常生活に有用

な情報を皆さんに発信することを目的に、偶数

月(4月・6月・8月・10月・12月・2月) 1日に
発行しています。ウェブサイト版「技能実習生

の友」と併せてご利用ください。 
http://www.jitco.or.jp/webtomo/ 
 
កូនទសៀវទៅទនុះប្ត្ូវបានទបាុះពតមភទឡើងកនតងទោលបំណងផតល់ព័ត៌្មានខ្ែលមានប្បទោជន៏
ទៅែល់អនកទំងអស់ោន អំពីក្ខរបណតត ុះបណ្តត លជំនាញ ឬ ក្ខរបំពាក់បំប ន ក៏ែូចជាជីវភាពរស់ទៅ
ប្បចំថ្ងៃខ្ែរ។ ទយើងទចញផាយទៅទរៀងរាល់ខ្មខ្ែលមានទលមគូ (ខ្ម ទមសា មិងតនា សីហា ត្តោ  
ធ្នូ កតមភៈ) កនតងថ្ងៃេី 1 ទែើមខ្ម។ អនកក៏អាចទប្បើប្បាស់កូនទសៀវទៅទនុះរមួជាមួយនឹងទគហេំព័រខ្ែល
មានទ ែ្ ុះថា「មិត្តរបស់សិក្ខា ក្ខមបណតត ុះបណ្តត លជំនាញ」ផងខ្ែរ។ 

 
 

本册子是以向诸位提供技能实习及研修和日常生活的有用信息

为目的，在偶数月（4月•6月•8月•10月•12月•2月）的1日

发行。也请大家浏览网页版「技能实习生之友」。

ဤစာစေ�ာင်သည် အတတ်ပညာကျွမ်းကျင်မှ ု အလပ်ုသင်ယခူြင်း၊ သင်တန်းတက်ခြင်းနှင် ့ 

နေ�စဉ်လနူေ�မှစုသည် ့ လှပ်ုရှားမှမုျားအတွက် အသုးံဝင်မည် ့ အချက်အလက်များကိ ု ပေ�းအပ်နိင်ုရန် 

ရည်ရွယ်ချက်ဖြင် ့ စုဂံဏန်း လများ (ဧပြလီ၊ဇွန်လ၊ဩဂတ်ုလ၊အေ�ာက်တိဘုာလ၊ဒဇီင်ဘာလ၊ 

ဖေ�ဖေ�ာ်ဝါရလီ) ၏ ၁ရက်နေ�တွင် ထတ်ုဝေ�နေ�ပါသည်။ ဝက်ဘ်ဆိက်ု မ ူ"အတတ်ပညာကျွမ်းကျင်မှ ု 

အလပ်ုသင်များ၏ မတ်ိဆွေ" နှင်လ့ည်း တွဖဲက် အသုးံပြကုြပါရန်။

※冊子版「技能実習生の友」のバックナンバーは 
http://www.jitco.or.jp/press/bokoku_kentomo.htmlからダウンロードできます。


